
 

  

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm 

 

       

Thực hiện Công văn số 2035/ATTP-SP ngày 16/8/2024 của Cục An toàn 

thực phẩm về việc báo cáo thực trạng quản lý; qua rà soát việc tiếp nhận hồ sơ tự 

công bố/đăng ký bản công bố sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý, Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa báo cáo cụ thể theo danh sách phụ lục đính 

kèm. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa kính báo Cục An toàn thực 

phẩm./. 

 
 Nơi nhận:(VBĐT)    
- Như trên;  

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

       

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Hồng Vân 

 

  

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

 

Số:           /ATTP-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Khánh Hòa, ngày        tháng  8  năm 2024 

V/v báo cáo thực trạng quản lý 
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Phụ lục  

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM 

(Kèm theo Công văn số        /ATTP-NV ngày      tháng 8 năm 2024  

của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa) 

 

TT Tên nhóm thực phẩm Tiếp nhận đăng ký Bản công bố/tự công bố 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 

Sản phẩm dinh dưỡng công 

thức dùng cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi theo các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do Bộ Y tế ban 

hành 

00 00 08 07 00 00 00 

 

 

 

2 

Sữa và các sản phẩm dinh 

dưỡng có chứa sữa động vật 

dưới dạng bột hoặc dạng lỏng 

có công bố sử dụng cho trẻ em 

dưới 06 tuổi nhưng không theo 

các quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia do Bộ Y tế ban 

hành 

00 00 00 00 00 00 00 

 

 

longvh.at
tp_Vu H

uy Long_27/08/2024 14:03:27



 

DANH SÁCH SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI THEO CÁC QUY 

CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH 

 

ST

T 

Số giấy tiếp 

nhận 

Tên tổ chức Địa chỉ kinh doanh Tên sản phẩm Thời hạn 

công bố 

 

1 
03/2020/ĐKSP 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

PEDIASURE GROW AND GAIN 

NUTRITION SHAKE FOR KIDS, 

STRAWBERRY 

12/01/2020 

2 04/2020/ĐKSP 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

PEDIASURE GROW AND GAIN 

NUTRITION SHAKE FOR KIDS, 

BANANA 

12/01/2020 

3 05/2020/ĐKSP 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

PEDIASURE GROW AND GAIN 

NUTRITION SHAKE FOR KIDS 

MIX POWDER, VANILLA 

12/01/2020 

4 06/2020/ĐKSP 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

PEDIASURE GROW AND GAIN 

NUTRITION SHAKE FOR KIDS 

MIX POWDER, CHOCOLATE 

12/01/2020 

5 

 

 

07/2020/ĐKSP 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

PEDIASUNE AND GAIN 

NUTRITION SHAKE FOR KIDS 

MIX POWDER, STRAWBERRY 

12/01/2020 
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6 08/2020/ĐKSP 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

PEDIASURE GROW AND GAIN 

NUTRITION SHAKE FOR KIDS, 

VANILLA 

12/01/2020 

7 09/2020/ĐKSP 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

 Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

PEDIASURE GROW AND GAIN 

NUTRITION SHAKE FOR KIDS, 

CHOCOLATE 

12/01/2020 

8 10/2020/ĐKSP 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

PEDIASURE GROW AND GAIN 

NUTRITION SHAKE WITH 

FIBER FOR KIDS, VANILLA 

12/01/2020 

9 

 
01/2021/ĐKSP  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

ENFAGROW PREMIUM NON-

GMO TODDLER NEXT STEP 

FORMULA STAGE 3  

03/11/2021 

10 02/2021/ĐKSP  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

PEDIASURE NUTRITION 

POWDER, VANILLA  

03/11/2021 

11 05/2021/ĐKSP  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

GO & GROW BY 

SIMILAC®NON-GMO WITH 2’-

FL HMO TODDLER DRINK 12-

36 MONTHS  

03/11/2021 

12 06/2021/ĐKSP  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

ENFAMIL ENSPIRE INFANT 
03/11/2021 
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FORMULA POWDER 0-12 

MONTHS  

13 07/2021/ĐKSP  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

ENFAGROW PREMIUM 

TODDLER NUTRITION DRINK, 

NATURAL MILK FLAVOR 1+ 

YEAR  

03/11/2021 

14 08/2021/ĐKSP  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

ENFAMIL NEUROPRO INFANT 

FORMULA POWDER 0-12 

MONTHS  

03/11/2021 

15 09/2021/ĐKSP  

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ 

AN NGUYÊN 

62 Phù Đổng, phường 

Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa  

Sản phẩm dinh dưỡng công thức 

NESTLE KID ESSENTIALS 

VANILLA FLAVOUR  

06/12/2021 

 

 

DANH SÁCH SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÓ CHỨA SỮA ĐỘNG VẬT DƯỚI DẠNG BỘT HOẶC DẠNG 

LỎNG CÓ CÔNG BỐ SỬ DỤNG CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI NHƯNG KHÔNG THEO CÁC QUY CHUẨN KỸ 

THUẬT QUỐC GIA DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH 

 

STT Số giấy tiếp 

nhận/Số tự 

công bố 

Tên tổ chức Địa chỉ kinh doanh Tên sản phẩm Thời hạn công 

bố 

  Không Không Không  
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